	UBND HUYỆN KIM ĐỘNG
TRƯỜNG TH&THCS PHÚ THỊNH
Số: 69/QĐ-HT
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QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Khung thời gian
thực hiện các môn học/ hoạt động giáo dục năm học 2023 – 2024
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS PHÚ THỊNH
Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học được quy định tại Điều lệ trường THCS, trường TPHT, trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường;
Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên;
Căn cứ Công văn số 308/PGDĐT-THCS ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Động hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2023 – 2024;
Căn cứ Công văn số 318/PGDĐT-TH ngày  18 tháng 8 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Động hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2023 – 2024;
Xét tình hình thực tế của nhà trường.
QUYẾT ĐỊNH
	Điều 1. Ban hành Khung thời gian thực hiện các hoạt động giáo dục năm học 2023 – 2024 (có Khung thời gian thực hiện các hoạt động giáo dục kèm theo).
	Điều 2. Trên cơ sở Khung thời gian nêu tại Điều 1, các Tổ chuyên môn, Tổ Văn phòng tổ chức thảo luận, xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện các hoạt động giáo dục trong từng môn học/hoạt động giáo dục và các hoạt động khác của nhà trường.
	Điều 3. Tổ trưởng các Tổ chuyên môn, Tổ trưởng Tổ Văn phòng; các ông bà cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH&THCS Phú Thịnh căn cứ quyết định thi hành./.
	Nơi nhận :
- Như Điều 3.
- Lưu VT.
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KHUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
CÁC MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023 – 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-HT ngày 20 tháng 8 năm 2023
của Hiệu trưởng Trường TH&THCS Phú Thịnh)

[bookmark: _Hlk143979498]I. Các khối bậc THCS
Số tuần thực dạy trong năm học : 35 tuần; Học kì I : 18 tuần ; Học kì II : 17 tuần.
1. Khung chương trình các khối 6,7 (theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018)
	TT
	Môn học/HĐGD
	Tổng số tiết trong năm học
	Học kì I
	Học kì II

	
	
	
	Số tiết
	Số tiết TB/tuần
	Số tiết
	Số tiết TB/tuần

	1
	Ngữ văn
	140
	72
	4
	68
	4

	2
	Toán
	140
	72
	4
	68
	4

	3
	Tiếng Anh
	105
	54
	3
	51
	3

	4
	Giáo dục Công dân
	35
	18
	1
	17
	1

	5
	Lịch sử và địa lí
	105
	54
	3
	51
	3

	6
	Khoa học tự nhiên
	140
	72
	4
	68
	4

	7
	Công nghệ
	35
	18
	1
	17
	1

	8
	Tin học
	35
	18
	1
	17
	1

	9
	GD thể chất
	70
	36
	2
	34
	2

	
10
	Nghệ thuật
	70
	36
	2
	34
	2

	
	Chia ra :
	Âm nhạc
	35
	18
	1
	17
	1

	
	
	Mĩ thuật
	35
	18
	1
	17
	1

	11
	Hoạt động trải nghiệm, HN
	105
	54
	3
	51
	3

	12
	Nội dung GD của địa phương
	35
	18
	1
	17
	1

	Tổng số:
	1.015
	522
	29
	493
	29



2. Khung chương trình khối 8 (theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018)
	TT
	Môn học/HĐGD
	Tổng số tiết trong năm học
	Học kì I
	Học kì II

	
	
	
	Số tiết
	Số tiết TB/tuần
	Số tiết
	Số tiết TB/tuần

	1
	Ngữ văn
	140
	72
	4
	68
	4

	2
	Toán
	140
	72
	4
	68
	4

	3
	Tiếng Anh
	105
	54
	3
	51
	3

	4
	Giáo dục Công dân
	35
	18
	1
	17
	1

	5
	Lịch sử và địa lí
	105
	54
	3
	51
	3

	6
	Khoa học tự nhiên
	140
	72
	4
	68
	4

	7
	Công nghệ
	53
	36
	2
	17
	1

	8
	Tin học
	35
	18
	1
	17
	1

	9
	GD thể chất
	70
	36
	2
	34
	2

	
10
	Nghệ thuật
	70
	36
	2
	34
	2

	
	Chia ra :
	Âm nhạc
	35
	18
	1
	17
	1

	
	
	Mĩ thuật
	35
	18
	1
	17
	1

	11
	Hoạt động trải nghiệm, HN
	105
	54
	3
	51
	3

	12
	Nội dung GD của địa phương
	35
	18
	1
	17
	1

	Tổng số:
	1.033
	540
	30
	493
	29



3. Khung chương trình khối 9 (theo Mô hình Trường học mới)
	TT
	Môn học/HĐGD
	Tổng số tiết trong năm học
	Học kì I
	Học kì II

	
	
	
	Số tiết
	Số tiết TB/tuần
	Số tiết
	Số tiết TB/tuần

	1
	Toán 
	140
	72
	4
	68
	4

	2
	Ngữ văn 
	175
	90
	5
	85
	5

	3
	Khoa học tự nhiên 
	210
	108
	6
	102
	6

	4
	Khoa học xã hội
	105
	54
	3
	51
	3

	5
	Giáo dục công dân
	35
	18
	1
	17
	1

	6
	Công nghệ
	35
	18
	1
	17
	1

	7
	Tin học 
	70
	36
	2
	34
	2

	8
	Hoạt động giáo dục
	Âm nhạc
	17
	
	
	17
	1

	
	
	Mĩ thuật
	18
	18
	1
	
	

	9
	Tiếng Anh
	105
	54
	3
	51
	3

	11
	Giáo dục tập thể (Chào cờ, sinh hoạt lớp)
	70
	36
	2
	34
	2

	12
	Tự chọn (Ngoại ngữ 2; Kĩ năng sống; Nghề phổ thông; Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục địa phương)
	35
	18
	1
	17
	1

	Tổng số:
	1.050
	540
	30
	510
	30








II. Các khối bậc TH
[bookmark: _Hlk143983988][bookmark: _Hlk143980689]Số tuần thực dạy trong năm học : 35 tuần; Học kì I : 18 tuần ; Học kì II : 17 tuần.
1. Khung chương trình  khối 1 (theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018)
	TT
	Môn học/HĐGD
	Tổng số tiết trong năm học
	Học kì I
	Học kì II

	
	
	
	Số tiết
	Số tiết TB/tuần
	Số tiết
	Số tiết TB/tuần

	1
	Tiếng Việt
	420
	216
	12
	204
	12

	2
	Toán
	105
	54
	3
	51
	3

	3
	Đạo đức 
	35
	18
	1
	17
	1

	4
	TN&XH
	70
	36
	2
	34
	2

	5
	GD thể chất
	70
	70
	2
	34
	2

	
6
	Nghệ thuật
	70
	36
	2
	34
	2

	
	Chia ra :
	Âm nhạc
	35
	18
	1
	17
	1

	
	
	Mĩ thuật
	35
	18
	1
	17
	1

	7
	Hoạt động trải nghiệm,
	105
	54
	3
	51
	3

	8
	Củng cố môn TV( TĐTV) 
	30
	14
	1
	16
	1

	9
	Tiếng Anh ( Tự chọn) 
	62
	28
	2
	34
	2

	Tổng số:
	967
	492
	28
	475
	28


2. Khung chương trình  khối 2 (theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018)
	TT
	Môn học/HĐGD
	Tổng số tiết trong năm học
	Học kì I
	Học kì II

	
	
	
	Số tiết
	Số tiết TB/tuần
	Số tiết
	Số tiết TB/tuần

	1
	Tiếng Việt
	350
	180
	10
	170
	10

	2
	Toán
	175
	90
	5
	    85
	5

	3
	Đạo đức 
	35
	18
	1
	17
	1

	4
	TN&XH
	70
	36
	2
	34
	2

	5
	GD thể chất
	70
	70
	2
	34
	2

	
6
	Nghệ thuật
	70
	36
	2
	34
	2

	
	Chia ra :
	Âm nhạc
	35
	18
	1
	17
	1

	
	
	Mĩ thuật
	35
	18
	1
	17
	1

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	105
	54
	3
	51
	3

	8
	Củng cố môn TV( TĐTV) 
	30
	14
	1
	16
	1

	9
	Tiếng Anh ( Tự chọn) 
	62
	28
	2
	34
	2

	Tổng số:
	967
	492
	28
	475
	28


[bookmark: _Hlk143982097]


3. Khung chương trình  khối 3 (theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018)
	TT
	Môn học/HĐGD
	Tổng số tiết trong năm học
	Học kì I
	Học kì II

	
	
	
	Số tiết
	Số tiết TB/tuần
	Số tiết
	Số tiết TB/tuần

	1
	Tiếng Việt
	      245
	126
	7
	119
	7

	2
	Toán
	175
	90
	5
	    85
	5

	3
	Tiếng Anh
	140
	72
	4
	68
	4

	4
	Đạo đức 
	35
	18
	1
	17
	1

	5
	TN&XH
	70
	36
	2
	34
	2

	6
	GD thể chất
	70
	70
	2
	34
	2

	7
	Tin học
	35
	18
	1
	17
	1

	8
	Công nghệ
	35
	18
	1
	17
	1

	
9
	Nghệ thuật
	70
	36
	2
	34
	2

	[bookmark: _Hlk143981446]
	Chia ra :
	Âm nhạc
	35
	18
	1
	17
	1

	
	
	Mĩ thuật
	35
	18
	1
	17
	1

	10
	Hoạt động trải nghiệm,
	105
	54
	3
	51
	3

	11
	Củng cố môn TV( TĐTV) 
	30
	16
	1
	14
	1

	Tổng số:
	1010
	520
	29
	490
	29



[bookmark: _Hlk143982891]4. Khung chương trình  khối 4 (theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018)
	TT
	Môn học/HĐGD
	Tổng số tiết trong năm học
	Học kì I
	Học kì II

	
	
	
	Số tiết
	Số tiết TB/tuần
	Số tiết
	Số tiết TB/tuần

	1
	Tiếng Việt
	     245
	126
	7
	119
	7

	2
	Toán
	175
	90
	5
	    85
	5

	3
	Tiếng Anh
	140
	72
	4
	68
	4

	4
	Đạo đức 
	35
	18
	1
	17
	1

	5
	Lịch sử&Địa lí 
	70
	36
	2
	34
	2

	6
	Khoa học
	70
	36
	2
	34
	2

	7
	GD thể chất
	70
	70
	2
	34
	2

	8
	Tin học
	35
	18
	1
	17
	1

	9
	Công nghệ
	35
	18
	1
	17
	1

	
10
	Nghệ thuật
	70
	36
	2
	34
	2

	
	Chia ra :
	Âm nhạc
	35
	18
	1
	17
	1

	
	
	Mĩ thuật
	35
	18
	1
	17
	1

	11
	Hoạt động trải nghiệm,
	105
	54
	3
	51
	3

	12
	Củng cố môn TV( TĐTV)
	25
	12
	1
	13
	1

	Tổng số:
	1075
	552
	31
	523
	31





5. Khung chương trình  khối 5 (theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006)
	[bookmark: _Hlk143984271]TT
	Môn học/HĐGD
	Tổng số tiết trong năm học
	Học kì I
	Học kì II

	
	
	
	Số tiết
	Số tiết TB/tuần
	Số tiết
	Số tiết TB/tuần

	1
	Tiếng Việt
	     280
	144
	8
	136
	8

	2
	Toán
	175
	90
	5
	    85
	5

	3
	Đạo đức 
	35
	18
	1
	17
	1

	4
	Lịch sử&Địa lí 
	70
	36
	2
	34
	2

	5
	Khoa học
	70
	36
	2
	34
	2

	6
	Thể dục
	70
	70
	2
	34
	2

	7
	Âm nhạc
	35
	18
	1
	17
	1

	8
	Mĩ thuật
	35
	18
	1
	17
	1

	9
	Kĩ thuật
	35
	18
	1
	17
	1

	9
	Hoạt động tập thể 
	105
	54
	3
	51
	3

	10
	Củng cố môn TV( TĐTV) 
	25
	12
	1
	13
	1

	11
	Tiếng Anh ( Tự chọn) 
	70
	36
	2
	34
	2

	12
	Củng cố môn Tiếng Anh
	62
	28
	2
	34
	2

	Tổng số:
	1067
	544
	31
	523
	31



Ghi chú : Môn Tiếng Anh tự chọn của khối lớp 1, khối lớp 2 và Tiếng Anh củng cố của khối lớp 5 thực hiện khi có quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên.



KHUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023 - 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69 /QĐ-HT ngày 20 tháng 8 năm 2023
của Hiệu trưởng Trường TH&THCS Phú Thịnh)

	[bookmark: _Hlk82585335]TT
	Hoạt động GD
	Dự kiến thời gian
	Dự kiến nội dung
	Tổ chức thực hiện

	1
	Khai giảng năm học mới
	Ngày 05/9/2023
	- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, khai mạc, đọc thư của Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng
	Ban Giám hiệu

	
	
	
	- Văn nghệ chào mừng
	Tổng phụ trách Đội

	
	
	
	- Lễ tân
	Tổ Văn phòng

	2
	Chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ
	Chiều thứ 5, tuần thứ tư hằng tháng
	- Chăm sóc nghĩa trang, thắp hương mộ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Thịnh
	Tổng phụ trách, GVCN và HS lớp được phân công

	3
	Tổ chức Tết Trung thu 
	Chiều 29/9/2023 
	- Hoạt động trải nghiệm: Bày mâm ngũ quả…
- Giao lưu văn nghệ, trò chơi
	BGH ,TPT
GVCN, PHHS, XÃ ĐOÀN…

	
4
	Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
	Ngày 20/11/2023
	- Văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao …
	Đoàn, Đội, GVCN và HS

	
	
	
	- Dẫn chương trình, ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam, phát biểu của giáo viên và học sinh
	Tổ KHXH, Tổ KHTN, Tổ 4+5

	
	
	
	- Công tác tổ chức, khen thưởng…
	Ban Giám hiệu

	
5
	Chào mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân VN
	Ngày 22/12/2023
	- Văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao …
	Đoàn, Đội, GVCN và HS

	
	
	
	- Dẫn chương trình, ý nghĩa ngày 22/12, phát biểu của giáo viên và học sinh…
	Tổ KHXH, Tổ 3

	
	
	
	- Công tác tổ chức, khen thưởng…
	Ban Giám hiệu

	6
	Tổ chức cho HS tham gia hoạt động trải nghiệm
	Cuối học kì I
	- HS được tham gia trải nghiệm thực tế tại di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trong hoặc ngoài tỉnh phục vụ cho mục tiêu giáo dục.
	BGH và đơn vị tổ chức ; GVCN các lớp

	7
	Tổ chức cho HS tham gia lễ hội rước nước đầu xuân
	Mồng 5 tết Nguyên đán
	- Tham gia các hoạt động trong chương trình Lễ hội rước nước đầu xuân Đền Đức Thánh Cả của Ban tổ chức Lễ hội xã Phú Thịnh
	BGH, giáo viên, nhân viên trong trường

	
8
	Chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ; Ngày hội STEM
	Ngày 26/3/2024
	- Văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao, trưng bày và giới thiệu sản phẩm STEM
	Đoàn, Đội, GVCN các lớp

	
	
	
	- Dẫn chương trình, ý nghĩa ngày 26/3
	Đoàn, Đội

	
	
	
	- Công tác tổ chức, khen thưởng…
	BGH, BCH chi đoàn

	9
	Tổ chức CLB “Em yêu khoa học”
	Học kì I
	- Thành lập CLB “Em yêu khoa học” đối vơí học sinh lớp 8 và lớp 9 ; hướng dẫn các em làm quen với việc nghiên cứu, lập hồ sơ và trình bày sản phẩm một Dự án Nghiên cứu khoa học phù hợp với lứa tuổi
	Tổ KHXH, Tổ KHTN

	10
	Tổ chức Ngày hội đọc sách 
	Chiều 20/4/2023
	-Văn nghệ chào mừng
-Khai mạc
- Các hoạt động thi đọc, kể chuyện, vẽ tranh theo sách, quyên qóp sách…
	- BGH, NVTV, GV, HS, PHHS 



Ghi chú: 
	1. Khung thời gian thực hiện các hoạt động giáo dục trên đây có thể được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện khách quan và thực tế thực hiện các nhiệm vụ năm học của nhà trường.
		2. Ngoài các hoạt động giáo dục trên, căn cứ vào đặc điểm và nhiệm vụ bộ môn, các Tổ chuyên môn có thể bổ sung thêm các hoạt động giáo dục cấp tổ, cấp bộ môn khác phù hợp với mục tiêu giáo dục.
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